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DANH SÁCH HỌC SINH CÁC KHÓA HỌC LẠI 
1. Các môn học có học sinh học lại bao gồm:
- Môn Tiếng Anh 1: 39 học sinh;
- Môn Tiếng Anh 2: 49 học sinh;
- Môn Công tác Thi hành án dân sự: 07 học sinh;
- Môn Kỹ năng soạn thảo hợp đồng: 03 học sinh;
- Môn Quản lý Nhà nước về địa giới hành chính: 03 học sinh;
- Môn Tố tụng dân sự: 07 học sinh;
- Môn Luật Môi trường: 07 học sinh;
- Môn Luật Hiến pháp: 55 học sinh;
- Môn Lý luận Nhà nước và pháp luật: 41 học sinh.
2. Cụ thể:
	TT
	Họ và tên
	Lớp 
	Ghi chú

	I. MÔN TIẾNG ANH 1

	1
	Kha Văn Anh
	K4D
	

	2
	Hồ Văn Tên
	K4D
	

	3
	Hồ Thị Mỹ Châu
	K4D
	

	4
	Hồ Thị Đông
	K4D
	

	5
	Vi Văn Hiếu
	K4D
	

	6
	Hồ Kiêng
	K4D
	

	7
	Hồ Văn Giáo
	K4D
	

	8
	Hồ Văn Thăm
	K4D
	

	9
	Hồ Văn Hóa
	K4D
	

	10
	Hồ Phương
	K4D
	

	11
	Xồng Ý Bao
	K5A
	

	12
	Vi Văn Lộc 
	K5A
	

	13
	Cụt Văn Phân
	K5A
	

	14
	Trần Thị Thái
	K5A
	

	15
	Thò Bá Cử
	K5B
	

	16
	Vừ Bá Dờ
	K5B
	

	17
	Lương Xuân Định
	K5B
	

	18
	Đinh Độ 
	K5B
	

	19
	Hồ Văn Hiếu
	K5B
	

	20
	Hồ Văn Sang
	K5B
	

	21
	Thò Bá Vùa
	K5B
	

	22
	Vừ Bá Mùa
	K5B
	

	23
	Hồ Thị Nhơ
	K5C
	

	24
	Hồ Thị Rắng
	K5C
	

	25
	Hồ Thị Luận 
	K5C
	

	26
	Xồng Anh Hùng
	K5C
	

	27
	Hồ Văn Me
	K5C
	

	28
	Hồ Văn Úc
	K5C
	

	29
	Hồ Văn Tuân
	K5C
	

	30
	Lỳ Bá Chư
	K5D
	

	31
	Đinh Eng
	K5D
	

	32
	Hồ Thị Giá
	K5D
	

	33
	Hồ Văn Hiệu 
	K5D
	

	34
	Hồ Văn Minh
	K5D
	

	35
	Lương Văn Hoàng
	K5D
	

	36
	Thò Bá Mạnh
	K5D
	

	37
	Hồ Ta Mia
	K5D
	

	38
	Thò Dê Pó
	K5D
	

	39
	Lương Văn Thành
	K5D
	

	40
	Hà Văn Tuấn
	K5D
	

	41
	Hồ Văn Việt
	K5D
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	Hồ Văn Vơ
	K5D
	

	II. MÔN TIẾNG ANH 2

	1
	Ốc Văn Cà
	K4D
	

	2
	Hồ Văn Khuyên
	K4D
	

	3
	Hồ Thị Nan
	K4D
	

	4
	Hồ Văn Núi
	K4D
	

	5
	Hồ Thị Mỹ Châu
	K4D
	

	6
	Hồ Thị Cương
	K4D
	

	7
	Vi Văn Hiếu
	K4D
	

	8
	Hồ Văn Hóa
	K4D
	

	9
	Hồ Ta Hưm
	K4D
	

	10
	Hồ Văn Khánh
	K4D
	

	11
	Hồ Văn Lài
	K4D
	

	12
	Hồ Văn Phăng
	K4D
	

	13
	Hồ Văn Thông
	K4D
	

	14
	Hồ Văn Dương
	K4D
	

	15
	Hồ Văn Giáo
	K4D
	

	16
	Hồ Thị Hồng
	K4D
	

	17
	Hồ Kiêng
	K4D
	

	18
	Hồ Phương
	K4D
	

	19
	Hồ Văn Thăm
	K4D
	

	20
	Hồ Thị Thế
	K4D
	

	21
	Xồng Ý Bao
	K5A
	

	22
	Hồ Thị Hiền
	K5A
	

	23
	Vi Văn Lộc 
	K5A
	

	24
	Cụt Văn Phân
	K5A
	

	25
	Hồ Văn Sữa 
	K5A
	

	26
	Trần Thị Thái
	K5A
	

	27
	Hồ Thị Thình
	K5A
	

	28
	Hồ Văn Trường
	K5A
	

	29
	Hồ Văn Tuấn
	K5A
	

	30
	Thò Bá Cớ
	K5B
	

	31
	Lương Xuân Định
	K5B
	

	32
	Thò Bá Mùa
	K5B
	

	33
	Hồ Văn Sang
	K5B
	

	34
	Lang Văn Hiếu
	K5C
	

	35
	Xồng Anh Hùng
	K5C
	

	36
	Hồ Thị Lăng
	K5C
	

	37
	Hồ Thị Lịch
	K5C
	

	38
	Hồ Thị Mế
	K5C
	

	39
	Hồ Thị Phụng 
	K5C
	

	40
	Hồ Văn Riu
	K5C
	

	41
	Hồ Văn Úc
	K5C
	

	42
	Hồ Văn Tuân
	K5C
	

	43
	Lỳ Bá Chư
	K5D
	

	44
	Đinh Eng
	K5D
	

	45
	Thò Bá Song
	K5D
	

	46
	Hồ Thị Giá
	K5D
	

	47
	Vi Thị Phúc
	K5D
	

	48
	Thò Bá Súa
	K5D
	

	49
	Lương Văn Thành
	K5D
	

	50
	Lô Thị Uyên
	K5D
	

	51
	Hồ Văn Việt
	K5D
	

	52
	Hồ Văn Vơ
	K5D
	

	III. MÔN CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

	1
	Hồ Văn Vường
	K4D
	

	2
	Hồ Thị Nan
	K4D
	

	3
	Hồ Thị Mỹ Châu
	K4D
	

	4
	Vi Văn Hiếu
	K4D
	

	5
	Hồ Thị Hồng
	K4D
	

	6
	Hồ Kiêng
	K4D
	

	7
	Hồ Thị Liên
	K4D
	

	IV. MÔN KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

	1
	Hồ Thị Mỹ Châu
	K4D
	

	2
	Hồ Thị Hồng Nhung
	K4D
	

	3
	Đinh Quang Linh
	K4D
	

	V. MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

	1
	Hồ Thị Mỹ Châu
	K4D
	

	2
	Hồ Thị Hồng
	K4D
	

	3
	Hồ Văn Thông
	K4D
	

	VI. MÔN TỐ TỤNG DÂN SỰ

	1
	Hồ Văn Nhu
	K4D
	

	2
	Hồ Văn Vường
	K4D
	

	3
	Hồ Thị Mỹ Châu
	K4D
	

	4
	Hồ Thị Cương
	K4D
	

	5
	Vi Văn Hiếu
	K4D
	

	6
	Hồ Văn Hóa
	K4D
	

	7
	Đinh Quang Linh
	K4D
	

	VII. MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG

	1
	Hồ Thị Mỹ Châu
	K4D
	

	VIII. MÔN LUẬT HIẾN PHÁP

	1
	Hồ Thị Mỹ Châu
	K4D
	

	2
	Hồ Văn Hóa
	K4D
	

	3
	Hồ Văn Giáo
	K4D
	

	4
	Hồ Kiêng
	K4D
	

	5
	Hồ Thị Liên
	K4D
	

	6
	Hồ Phương
	K4D
	

	7
	Thò Bá Cha
	K5A
	

	8
	Và Bá Chò
	K5A
	

	9
	Hồ Thị Duân
	K5A
	

	10
	Hồ Thị Hiền
	K5A
	

	11
	Hồ Thị Hội
	K5A
	

	12
	Vi Văn Lộc 
	K5A
	

	13
	Hồ Văn Sữa 
	K5A
	

	14
	Hồ Văn Xoan
	K5A
	

	15
	Hồ Thị Đun
	K5A
	

	16
	Hà Thị Lan
	K5A
	

	17
	Thò Bá Cử
	K5B
	

	18
	Thò Bá Của
	K5B
	

	19
	Vừ Bá Dờ
	K5B
	

	20
	Hồ Thị Đẹp
	K5B
	

	21
	Lương Xuân Định
	K5B
	

	22
	Đinh Độ 
	K5B
	

	23
	Hồ Thị Hồng
	K5B
	

	24
	Thò Bá Vùa
	K5B
	

	25
	Sầm Thế Kỷ
	K5B
	

	26
	Hà Văn La
	K5B
	

	27
	Hà Văn Tiến
	K5B
	

	28
	Hồ Mạnh Ý
	K5B
	

	29
	Hà Đức Thắng
	K5B
	

	30
	Hồ Thị Luận 
	K5C
	

	31
	Hồ Thị Năng
	K5C
	

	32
	Xồng Anh Hùng
	K5C
	

	33
	Hồ Thị Lịch
	K5C
	

	34
	Hồ Thị Thúy Ngân
	K5C
	

	35
	Hồ Thị Nghệc
	K5C
	

	36
	Hồ Thị Ngọc
	K5C
	

	37
	Hồ Văn Úc
	K5C
	

	38
	Hồ Thị Xâm
	K5C
	

	39
	Pansamout Soukhamthat
	K5C
	

	40
	Hà Văn Tình
	K5C
	

	41
	Hồ Văn Đỏ
	K5D
	

	42
	Đinh Eng
	K5D
	

	43
	Lô Thị Hạnh
	K5D
	

	44
	Lương Văn Hoàng
	K5D
	

	45
	Hồ Văn Hiệu
	K5D
	

	46
	Hồ Văn Linh
	K5D
	

	47
	Thò Bá Mạnh
	K5D
	

	48
	Hồ A Phân
	K5D
	

	49
	Vi Thị Phúc
	K5D
	

	50
	Lương Văn Thành 
	K5D
	

	51
	Hà Anh Tuấn
	K5D
	

	52
	Lô Thị Uyên
	K5D
	

	53
	Hồ Văn Vơ
	K5D
	

	54
	Thò Bá Song
	K5D
	

	55
	Vi Văn Mạo
	K5D
	

	IX. MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC & PHÁP LUẬT

	1
	Hồ Văn Vường
	K4D
	

	2
	Hồ Thị Nan
	K4D
	

	3
	Hồ Thị Mỹ Châu
	K4D
	

	4
	Vi Văn Hiếu
	K4D
	

	5
	Hồ Văn Chính
	K4D
	

	6
	Hồ Thị Liên
	K4D
	

	7
	Hồ Phương
	K4D
	

	8
	Thò Bá Cha
	K5A
	

	9
	Hồ Thị Hội
	K5A
	

	10
	Vi Văn Lộc 
	K5A
	

	11
	Hồ Văn Sữa 
	K5A
	

	12
	Mộng Thị Bích Tâm
	K5A
	

	13
	Hồ Thị Thình
	K5A
	

	14
	Hồ Văn Xoan
	K5A
	

	15
	Hồ Thị Tâm
	K5A
	

	16
	Và Bá Chò
	K5A
	

	17
	Và Bá Thả
	K5A
	

	18
	Hồ Thị Phúc
	K5A
	

	19
	Hồ Văn Trường
	K5A
	

	20
	Xồng Bá Dờ
	K5A
	

	21
	Hồ Thị Lan
	K5A
	

	22
	Vừ Bá Mùa
	K5B
	

	23
	Thò Bá Vùa
	K5B
	

	24
	Và Y Sư
	K5B
	

	25
	Lô Thị Vân
	K5B
	

	26
	Hồ Mạnh Ý
	K5B
	

	27
	Sầm Thế Kỷ
	K5B
	

	28
	Đinh Độ 
	K5B
	

	29
	Hồ Văn Xưng
	K5B
	

	30
	Hồ Thị Dinh
	K5C
	

	31
	Lang Văn Hiếu
	K5C
	

	32
	Hồ Văn Riu
	K5C
	

	33
	Hồ Thị Xâm
	K5C
	

	34
	Hồ Thị Luận 
	K5C
	

	35
	Hồ Thị Thoa
	K5C
	

	36
	Bunthanom  Soukhamthat
	K5C
	

	37
	Hồ Văn Hiếu
	K5C
	

	38
	Hà Anh Tuấn
	K5D
	

	39
	Hồ Văn Minh
	K5D
	

	40
	Hồ Văn Vơ
	K5D
	

	41
	Vi Văn Mạo
	K5D
	

	42
	Ven Văn Toàn
	K5D
	

	X. MÔN CÔNG TÁC HỘ TỊCH

	1
	Hồ Văn Thông
	K4D
	

	2
	Nguyễn Văn Dũng
	K5B
	



